Ngày soạn:

Ngày dạy:

BÀI 1: BẦU TRỜI TUỔI THƠ
Tiết 8: NGÀN SAO LÀM VIỆC




_Võ Quảng_
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực:

a. Năng lực đặc thù:
- Nêu được những nét chính về tác giả và tác phẩm

- Biết cách đọc một văn bản thuộc thể loại thơ:

+ Nhận biết thể thơ, tìm hiểu ngôn ngữ thơ (các hình ảnh và biện pháp tu từ) và nội dung văn bản thơ

+ Xác định được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ

b. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.

- Tự chủ và tự học.

2. Phẩm chất: 

- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong buổi học

- Mở rộng tâm hồn để quan sát và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên quanh ta
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.GV:

- SGK, SGV, kế hoạch bài dạy word và powerpoint

- Máy chiếu, máy tính, bút trình chiếu

- Phiếu học tập, tờ Note ghi chú nhiều màu

2.HS: Sách giáo khoa, soạn bài.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b) Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Chòm sao gì đây?”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức trò chơi “Chòm sao gì đây?”

(Lưu ý: GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu về 12 cung hoàng đạo ở nhà, tuổi này các con rất thích nghiên cứu về 12 cung hoàng đạo)
- Luật chơi:
+ Có 5 hình ảnh của 5 chòm sao

+ 4 nhóm cùng thi đoán tên chòm sao

+ Chia sẻ hiểu biết về tên chòm sao

+ Đúng tên + 1 đ và Chia sẻ + 1 đ 
- Bộ hình ảnh chòm sao:

[image: image1.png]


      [image: image2.png]



[image: image3.png]


       [image: image4.png]



[image: image5.png]




	Thực hiện nhiệm vụ
	HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ câu trả lời

	Báo cáo thảo luận
	- HS trả lời miệng
- Dự kiến đáp án:

+ Chòm sao Sư Tử                      + Chòm sao Nhân Mã

+ Chòm sao Song Ngư               + Chòm sao Thiên Bình

+ Chòm sao Bạch Dương

	Đánh giá kết quả
	GV dẫn dắt vào bài: Vừa rồi là 5 trong số hàng ngàn chòm sao xuất hiện trên bầu trời kia. Những ngôi sao ấy có nhiều kích thước, nhiều tên gọi, có cả những ngôi sao không tên, nhưng tất cả đều góp phần làm bầu trời đêm thêm lung linh. Trong văn bản “Ngàn sao làm việc hôm nay” cũng có sự xuất hiện của các chòm sao vừa đẹp, vừa chăm chỉ. Cụ thể bài như thế nào, chúng mình cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé!


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản 

a) Mục tiêu: 
- Đọc diễn cảm văn bản
- Trình bày được những nét cơ bản về tác giả và tác phẩm
b) Nội dung: GV cho HS đọc văn bản, tham gia trò chơi 

c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV hướng dẫn HS đọc đồng thanh văn bản
* Cả lớp đọc đồng thanh

* Giọng điệu hồn nhiên, ngộ nghĩnh, vui tươi

* Giải thích từ mới
(2) GV yêu cầu học sinh đọc thông tin văn bản và tác giả và trả lời câu hỏi: Nêu những nét chính về tác giả và tác phẩm

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) Tiến hành đọc đồng thanh
(2) Đọc phần chú thích và rút ra thông tin chính về tác giả (năm sinh, quê quán, phong cách sáng tác) và tác giả (thể thơ, PTBĐ, Xuất xứ)

	Báo cáo thảo luận
	(1) HS đọc đồng thanh theo giọng điệu mà GV định hướng
(2) HS trả lời miệng sau khi trao đổi với bạn cùng bàn
- Dự kiến sản phẩm: 
Tác giả
· Võ Quảng (1920-2007), quê Quảng Nam

· Sáng tác thơ, truyện, biên kịch phim, dịch giả

· Thơ thiếu nhi: Giản dị, trong sáng, gợi nhiều liên tưởng, ngôn ngữ giàu hình ảnh, …

Tác phẩm
· Thể loại: Thơ năm chữ 
· PTBĐ: Biểu cảm, miêu tả
· Xuất xứ: In trong “Tuyển tập Võ Quảng” , tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1998

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức trên slide


*Nhiệm vụ 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nhận biết thể thơ, tìm hiểu ngôn ngữ thơ (các hình ảnh và biện pháp tu từ) và nội dung văn bản thơ + Xác định được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ

b. Nội dung: HS tham gia trò chơi Truy tìm ẩn số + Làm PHT mà GV giao
c. Sản phẩm: Câu trả lời ở phiếu Truy tìm ẩn số + Trong PHT của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Trước khi vào nội dung chính, GV chiếu lại sơ đồ kiến thức cần tìm hiểu thể loại thơ:
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	1. Đặc điểm hình thức

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV phát cho HS phiếu “Truy tìm ẩn số” (File word đính kèm) và yêu cầu HS hoàn thiện theo nhóm cặp
- Nhóm nào hoàn thiện nhanh và đúng nhất sẽ được cộng điểm

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS đọc thầm lại văn bản thơ và làm việc nhóm cặp, hoàn thiện phần chơi Truy tìm ẩn số

	Báo cáo 
thảo luận
	- Đại diện nhóm dán sản phẩm nhanh lên bảng: TRUY TÌM ẨN SỐ

Trả lời câu hỏi bên dưới bằng cách khoanh vào từ khóa có trong bảng dưới đây

B

A

B

V

C

D

E

G

C

C

H

A

I

B

A

N

H

B

O

N

C

A

U

V

N

A

M

C

H

U

D

K

N

B

A

H

A

I

M

L

T

U

S

A

U

K

H

O

V

N

I

N

H

N

O

T

CÂU HỎI GỢI Ý:

1/ Bài thơ chia làm mấy khổ?

2/ Mỗi khổ thơ có mấy câu?

3/ Thể thơ của bài “Ngàn sao làm việc” là gì?

4/ Bài thơ được gieo vần gì?

5/ Bài thơ được ngắt những nhịp gì?

- Dự kiến đáp án:

1. SAU KHO               2. BON CAU                 3. NAM CHU

4. VAN CHAN                       5. HAI BA ; BA HAI

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt trên slide:
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	2. Đặc điểm nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV chiếu bố cục và mạch cảm xúc để HS quan sát và định hướng phân tích: 

+ 2 khổ thơ đầu: Khung cảnh chiều tối ở làng quê

+ 4 khổ thơ cuối: Vẻ đẹp của trời sao trong sự quan sát, liên tưởng của “tôi”

· Mạch cảm xúc của bài thơ được sắp xếp theo trình tự thời gian: chiều ( tối ( đêm ( hừng đông. Song song với đó là quá trình xuất hiện, tỏa sáng và biến mất dần của các vì sao trên bầu trời

(2) GV phát phiếu học tập cho HS 
[image: image8.png]Béng chiéu toa ra nhanh PHI 56 1: hunq canh chiéuw ti ¢ la ng que
Trén cac bd bui ram K' L
Dbong qué dang xanh tham
Bong chdc trd t6i mo

Trau toi da anno N y
Budce gitra trai yén tinh
Trau toi di dung dinh
Nhu budc gitta ngan sao

Nhan vat “t6i"” va con trdu





[image: image9.png]Song Ngan ha nao nao PHT 6 2: U@dﬂp Wg}a"wﬂlﬂmm
Chay gitra trai long long :
Mot chiée vo béng vang ngoi sao, chom sao so sanh dong
Pon nhiing sao doc ngang
Nhu tom cua bai L0i

Phia dong nam rgi rgi
Ai dat mot chiéc nam
RG rd ngdi sao HOM
Nhu dudc den soi ca

Bén trgi dang ron ra
Canhom Dai Hung tinh
Budng gau bén song Ngan
Sudt dém lo tat nudc...

- Nhan xét - Nhan xét - Nhan xét





[image: image10.png]Ngan sao vui lam viéc
Mai dén luc hung dong
Phe phay chiéc quat hong
Bao ngay lén, vé nghi






	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS quan sát, lắng nghe
(2) HS làm việc theo nhóm 4, hoàn thiện PHT

	Báo cáo
 thảo luận
	(2) Đại diện nhóm HS chia sẻ đáp án, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt kiến thức trọng tâm 

- Dự kiến đáp án:

PHT số 1: Khung cảnh chiều tối ở làng quê
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PHT số 2: Vẻ đẹp “ngàn sao làm việc”
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PHT số 3:

- Thời gian ngàn sao nghỉ ngơi: Lúc hừng đông, mặt trời bắt đầu lên 

· - Biện pháp tu từ được sử dụng

· Nhân hóa: “Ngàn sao vui làm việc” 

( Không khí lao động tươi vui, hào hứng, không ngừng nghỉ

· Nhân hóa “phe phẩy” + Ẩn dụ “chiếc quạt hồng” để miêu tả thời điểm mặt trời lên, muôn ngàn sao nghỉ ngơi

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt trên slide


GV CHỐT TỔNG KẾT NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT

· Bài thơ sử dụng thể thơ năm chữ dễ nhớ dễ thuộc kết hợp với các biện pháp tu từ (liệt kê, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ,…) 

· Bài thơ đã gợi ra khung cảnh bình dị mà đẹp đẽ của bầu trời đêm qua con mắt hồn nhiên, tinh tế, yêu thiên nhiên, đồng thời cũng gợi lên cuộc sống lao động hăng say, rộn rã của những người nông dân nơi làng quê.

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.

b) Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để chơi trò chơi “Ngôi sao may mắn” 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d) Tổ chức hoạt động:
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ngôi sao may mắn”
LUẬT CHƠI

· Trò chơi gồm 15 ngôi sao tương ứng với 10 câu hỏi và 5 ngôi sao may mắn
· HS lựa chọn ngôi sao và trả lời câu hỏi (mỗi câu hỏi sẽ có điểm thưởng khác nhau) 
· Nếu HS chọn đúng ngôi sao may mắn sẽ được điểm thưởng luôn mà không cần trả lời

CÁCH SỬ DỤNG Ở POWERPOINT:

- Ở slide trang chủ trò chơi: Bấm vào ngôi sao để chọn câu hỏi ; Hết câu hỏi thì bấm vào khung “Bye bye” để chuyển sang hoạt động tiếp theo

- Ở slide câu hỏi, sau khi HS trả lời đúng thì bấm vào hộp quà để ra điểm thưởng ; Bấm vào khung “Go home” để về slide trang chủ
BỘ CÂU HỎI:
Câu 1: Mạch cảm xúc của bài thơ đi theo trình tự nào?

A. Theo sự hồi tưởng của nhân vật, từ hiện tại về quá khứ.

B. Theo trình tự thời gian: từ sáng - chiều tối - đêm.

C. Theo trình tự thời gian: từ chiều - tối - đêm - hừng đông

D. Theo trình tự không gian: từ ngoài đồng về đến nhà

Câu 2. Đáp án nào không nói về đặc điểm hình thức của bài thơ?

A. Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ.

B. Xen kẽ ngắt nhịp 2/3 và 3/2 tạo tiết tấu nhịp nhàng, vui tươi

C. Cuối câu thơ khổ trước bắt vần với câu thơ đầu khổ sau

D. Gieo vần lưng ở các câu thơ giữa khổ  

Câu 3. Ngôi sao may mắn 

Câu 4. Nhân vật “tôi” trong bài thơ có thể là ai?

A. Một bác nông dân chăn trâu.

B. Một bạn nhỏ chăn trâu ở làng quê.

C. Một người mẹ nông dân vất vả.

D. Một người con xa quê đã lâu, nhớ về kỉ niệm tuổi thơ.

Câu 5. Khung cảnh làng quê trong khổ đầu được tái hiện thế nào?  

A. Cảnh vật tĩnh lặng, bình yên, thân thuộc mà đẹp đẽ

B. Nhân vật “tôi” hồn nhiên, thơ mộng, hòa mình vào thiên nhiên

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6. Ngôi sao may mắn
Câu 7. Đâu không là đáp án đúng khi nói về hình ảnh chú trâu trong khổ thơ thứ 2 ? 

A. Chú trâu vất vả, khó nhọc, hết lòng phục vụ nhà nông.

B. Sử dụng biện pháp nhân hóa qua các cụm từ “đã ăn no”, “đi đủng đỉnh”

C. Chú trâu thong thả theo chủ về nhà sau 1 ngày chăn thả trên đồng

D. Nhân vật “tôi” và trâu gắn bó như những người bạn

Câu 8. Việc liệt kê những ngôi sao, chòm sao trong khổ 3, 4, 5 đã gợi hình ảnh gì ?

A. Những chòm sao thi nhau tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm

B. “tôi” đang ngắm những ngôi sao, chòm sao với sự thích thú, say mê.

C. Bầu trời sao rộng lớn tỏa sáng trong sự tưởng tượng của “tôi”.

D. Bầu trời mênh mông với muôn ngàn ngôi sao, đủ kích cỡ, đủ tên gọi, tất cả đều lung linh toả sáng, đẹp đẽ diệu kì.

Câu 9. Ngôi sao may mắn

Câu 10. Ngôi sao may mắn

Câu 11. Tác giả của văn bản “Ngàn sao làm việc”?
A. Võ Quảng


B. Xuân Quỳnh

C. Ngân Hà


D. Bạch Dương

Câu 12. Ngôi sao may mắn

Câu 13. Tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong nhan đề “Ngàn sao làm việc” là gì ?
Câu 14. Điệp từ “Trâu tôi” trong khổ thơ thứ hai có tác dụng thể hiện … 
A. Tình cảm của “tôi” với những sự vật bình dị, thân thuộc của làng quê.

B. Cuộc sống vất vả, khó nhọc nơi làng quê của “tôi”

C. Tình cảm tha thiết, sâu nặng của “tôi” với con trâu – bạn của nhà nông.

D. Sự gắn bó giữa người và trâu, hình ảnh quen thuộc của làng quê.

Câu 15. Câu “Mãi đến lúc hừng đông/ Phe phẩy chiếc quạt hồng” đã sử dụng biện pháp tu từ gì? 

	Thực hiện nhiệm vụ
	-  HS suy nghĩ và viết đáp án vào bảng
-  GV quan sát, hỗ trợ. 

	Báo cáo
 thảo luận
	- HS giơ bảng
- GV nghe HS trình bày. 

- Dự kiến sản phẩm:

1C – 2D – 4B – 5C – 7A – 8D – 11A – 14D
13. Những ngôi sao trên trời cũng như  con người đang “vất vả lao động” – tỏa ánh sáng xuống mặt đất trong đêm tối.

15. Biện pháp nhân hóa "phe phẩy" + ẩn dụ "chiếc quạt hồng" miêu tả thời điểm mặt trời lên. 

	Đánh giá
 kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


Hoạt động 4: VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu: Phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: GV hướng dẫn học sinh vẽ/ viết + chia sẻ 
c) Sản phẩm: Bức tranh / đoạn văn + Phần chia sẻ của HS
d) Tổ chức hoạt động:
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV giao BTVN: Vẽ / viết lại cảnh 1 bầu trời đêm với ngàn vì sao lấp lánh mà em đã từng ngắm. Chia sẻ cảm xúc của em khi đó.

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS làm việc cá nhân tại nhà:
- Tái hiện lại khung cảnh ngắm sao bằng 1 bức tranh / 1 đoạn văn ngắn
- Chia sẻ cảm xúc của mình kèm theo (Viết gạch dòng / xen kẽ vào đoạn văn / quay video chia sẻ)

	Báo cáo thảo luận
	Cá nhân HS up bài lên Padlet

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá


PHIẾU HỌC TẬP
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